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KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 
TẠI SAO NÊN KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ?

– Độ tuổi từ 25-40
Trong độ tuổi này việc khám sức khỏe định kỳ là 
hết sức cần thiết, bởi đây là độ tuổi nhiều người 
bắt đầu lập gia đình, tham gia các hoạt động xã 
hội, lao động sản xuất  khiến nhu cầu sinh hoạt 
hàng ngày bị thay đổi có thể dùng nhiều rượu bia 
thuốc lá. Bởi vậy, việc thăm khám sẽ giúp mọi 
người nắm được tình trạng sức khỏe và có giải 
pháp bảo vệ cơ thể được tốt nhất.

– Độ tuổi từ 40-60
Cơ thể đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hoá đi 
kèm với những nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn. Vì vậy 
v iệc KSK tổng quát định kỳ là vô cùng quan 
trọng, không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà 
còn giúp bạn đánh giá sức khỏe bản thân, từ đó 
điều chỉnh lối sống phù hợp.

– Độ tuổi 17- 25
Nhiều bạn t rẻ  b ị  áp  lực  về  học tập  kh iến 
thờ i gian thức khuya nhiều hơn, stress ảnh  
hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Do vậy ở độ 
tuổ i  này  cần  khám  sức  khỏe  đ ịnh  kỳ  để  
được tư vấn tốt  nhất  giúp  ngăn ngừa các  
bệnh l ý  t im  mạch , tâm thần k inh ,  rố i  loạn  
chuyển hóa xuất hiện sớm.

– Độ tuổi từ 0-16
Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1-2 lần cho trẻ 
em từ khi sinh đến dưới 16 tuổi nhằm phát hiện 
sớm bệnh bẩm sinh, các vấn đề dinh dưỡng, sự 
phát triển tâm sinh lý các nguy cơ về bệnh tật để 
từ đó sớm có giải pháp điều trị sức khỏe hiệu quả.

Ở mỗi độ tuổi khác nhau, con người sẽ những đặc thù khác nhau về tâm sinh ly, có nhiều nguy cơ đối diện
với những bệnh lý liên quan đến tuổi tác. Do đó việc khám sức khỏe định kỳ theo từng độ tuổi là việc làm
cần thiết để mọi người chủ động bảo vệ sức khỏe tránh được những biến chứng nguy hiểm xảy ra. 



CẦN CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC
KHI KHÁM SỨC KHỎE?
1. Chuẩn bị thời gian phù hợp

Thông thường, khám sức khỏe tổng quát định kỳ tốn thời gian từ 3 đến 4 tiếng 
tùy vào gói khám bạn lựa chọn nhiều hay ít hạng mục. Do vậy, bạn cần xác định 
trước thời gian phù hợp để có thể sắp xếp công việc tránh ảnh hưởng đến dự  
định cá nhân.

2. Tìm hiểu thông tin về các Gói tầm soát
Bạn cần tìm hiểu thông tin về các gói khám sao cho phù hợp với độ tuổi, triệu 
chứng, yếu tố nguy cơ và ngân sách của mình. Để tránh mất thời gian bạn có thể 
liên hệ trước với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ lựa chọn những gói tầm soát 
phù hợp.

3. Chuẩn bị các hồ sơ cá nhân
- Chuẩn bị các thông tin về tiền sử bệnh lý (nếu có) gồm: phẫu thuật, dị ứng 

(thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm…), thai sản và tiền sử bệnh lý của gia đình.
- Mang theo kết quả xét nghiệm, đơn thuốc cũ (nếu có).

4. Chuẩn bị cơ thể trước khi kiểm tra sức khỏe

Lưu ý khác:

- Bạn vui lòng nhịn đói ít nhất 8 tiếng trước khi đi khám để có thể thực hiện được 
các xét nghiệm và nội soi tiêu hóa.

- Trước khi thực hiện siêu âm bụng tổng quát khoảng 01 giờ bạn cần uống 
nhiều nước và nhịn tiểu.

- Trong trường hợp bạn không thể nhịn tiểu được vui lòng thông báo cho 
nhân viên y tế để được hỗ trợ.

- Nếu nội soi đại tràng bạn cần uống thuốc sổ để làm sạch ruột trước khi thực 
hiện nội soi, bạn có thể uống vào ngày trước khi đi nội soi hoặc uống cùng ngày 
nội soi.

- Bạn không nên uống trà, cà phê, bia rượu và các chất kích thích khác, chất có màu….

- Sử dụng trang phục thoải mái để việc thăm khám được thuận tiện.
- Đừng ngần ngại trao đổi với bác sĩ về những bệnh sử của mình. 
- Trong quá trình khám nếu có bất kỳ thắc mắc gì về bệnh lý của mình vui lòng 

hỏi ngay Bác sĩ để được giải đáp.
- Đối với nữ giới: Nếu bạn đang mang thai hoặc nghi thờ mang th ai vui lòng 

thông báo với nhân viên y tế và Bác sĩ để được hướng dẫn vì chỉ định nội soi sẽ 
hạn chế trong thời gian mang thai.
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GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT - CƠ BẢN1 Nam Nữ

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III 5

STT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

1 Khám tổng quát ✓

2 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) ✓

3 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) ✓

4 Định lượng Glucose ✓

5 Định lượng Cholesterol toàn phần ✓

6 Định lượng HDL – C ✓

7 Định lượng LDL – C ✓

8 Định lượng Triglycerid ✓

9 Định lượng Acid Uric ✓

10 Đo hoạt độ ALT ✓

11 Đo hoạt độ AST ✓

12 Đo hoạt độ GGT ✓

13 Định lượng Ure ✓

14 Định lượng Creatinine ✓

15 Điện giải đồ ( Na+, K+, Cl-) ✓

16 HBsAg ✓

17 Định lượng HBsAb ✓

18 Anti-HCV ✓

19 Chụp Xquang ngực thẳng (Tim phổi thẳng) ✓

20 Điện tim thường - ECG ✓

21 SA tim doppler màu ✓

22 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) ✓

23 Siêu âm tuyến giáp ✓

                            TỔNG CỘNG 2,510,800ƯỚC TÍNH



2 GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT - NÂNG CAO (1)

“ Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi  ”

NAM NỮ

1 Khám tổng quát ✓ ✓

2 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm  laser) ✓ ✓

3 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) ✓ ✓

4 Định lượng Glucose ✓ ✓

5 Định lượng HbA1c ✓ ✓

6 Định lượng Cholesterol toàn phần ✓ ✓

7 Định lượng HDL – C ✓ ✓

8 Định lượng LDL – C ✓ ✓

9 Định lượng Triglycerid ✓ ✓

10 Định lượng Acid Uric ✓ ✓

11 Đo hoạt độ ALT ✓ ✓

12 Đo hoạt độ AST ✓ ✓

13 Đo hoạt độ GGT ✓ ✓

14 Định lượng Ure ✓ ✓

15 Định lượng Creatinine ✓ ✓

16 Điện giải đồ ( Na+, K+, Cl-) ✓ ✓

17 Định lượng FT4 ✓ ✓

18 Định lượng FT3 ✓ ✓

19 Định lượng TSH ✓ ✓

STT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
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GÓI TẦM SOÁT NGUY CƠ ĐỘT QUỊ 7

13
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III

TỔNG CỘNG

STT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

1 Khám CK nội TK ✓

2 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) ✓

3 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) ✓

4 Định lượng Glucose ✓

5 Định lượng HbA1c ✓

6 Định lượng Cholesterol toàn phần ✓

7 Định lượng HDL – C ✓

8 Định lượng LDL – C ✓

9 Định lượng Triglycerid ✓

10 Định lượng Acid Uric ✓

11 Đo hoạt độ ALT ✓

12 Đo hoạt độ AST ✓

13 Đo hoạt độ GGT ✓

14 Định lượng Ure ✓

15 Định lượng Creatinine ✓

16 Điện giải đồ ( Na+, K+, Cl-) ✓

17 Chụp Xquang ngực thẳng (Tim phổi thẳng) ✓

18 Điện tim thường - ECG ✓

19 SA tim doppler màu ✓

20 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) ✓

21 SA doppler mạch máu động mạch cảnh ✓

22 CT sọ não không thuốc cản quang ✓

4,182,800                    ƯỚC TÍNH



GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ8

“ Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi  ”

NAM NỮ
1 Khám tổng quát ✓ ✓

2 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) ✓ ✓

3

4

15

Định lượng Glucose ✓ ✓

Định lượng HbA1c ✓ ✓

5 Định lượng Cholesterol toàn phần ✓ ✓

6 Định lượng HDL – C ✓ ✓

7 Định lượng LDL – C ✓ ✓

8 Định lượng Triglycerid ✓ ✓

9 Định lượng Acid Uric ✓ ✓

10 Đo hoạt độ ALT ✓ ✓

11 Đo hoạt độ AST ✓ ✓

12 Đo hoạt độ GGT ✓ ✓

13 Định lượng Ure ✓ ✓

14 Định lượng Creatinine ✓ ✓

Điện giải đồ ( Na+, K+, Cl-) ✓ ✓

16 Định lượng AFP ✓ ✓

17 Định lượng CEA ✓ ✓

18 Định lượng CA 19-9 ✓ ✓

19 Định lượng CA 15-3 ✓

20 Định lượng CA 125 ✓

21 Định lượng Cyfra 21-1 ✓ ✓

22 Định lượng PSA toàn phần và tự do (total PSA, free PSA) ✓

23 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) ✓ ✓

24 Chụp cắt lớp vi tính toàn thân không tiêm thuốc cản quang ✓ ✓

25 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) ✓ ✓

26 Siêu âm tuyến giáp ✓ ✓

27 Siêu âm tuyến vú ✓

28 Nội soi dạ dày gây mê ✓ ✓

29 Nội soi đại tràng gây mê (có thuốc) ✓ ✓

11,466,800 11,693,800  

STT NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ

TỔNG CỘNGƯỚC TÍNH



GÓI TẦM SOÁT BỆNH LÝ GAN 9

15
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III

STT NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

1 Khám CK tiêu hóa ✓

2 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) ✓

3 Định lượng Glucose ✓

4 Định lượng HbA1c ✓

5 Định lượng Cholesterol toàn phần ✓

6 Định lượng HDL – C ✓

7 Định lượng LDL – C ✓

8 Định lượng Triglycerid ✓

10 Định lượng sắt huyết thanh ✓

11 Định lượng Ferritin ✓

12 Định lượng Transferin ✓

13 Đo hoạt độ ALT ✓

14 Đo hoạt độ AST ✓

15 Đo hoạt độ GGT ✓

16 Định lượng Ure ✓

17 Định lượng Creatinine ✓

9 Điện giải đồ ( Na+, K+, Cl-) ✓

18 HBsAg ✓

19 Định lượng HBsAb ✓

20 HBeAg ✓

22 Anti-HBc total ✓

23 Anti-HBc IgM ✓

24 Anti-HCV ✓

25 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) ✓
2,681,800             TỔNG CỘNGƯỚC TÍNH



GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN10
NAM NỮ

1 Khám CK sản phụ khoa ✓

2 Khám CK thận niệu ✓

3 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) ✓ ✓

4 Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) ✓ ✓

5 Định nhóm máu ABO và Rh(D) (kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) ✓ ✓

✓ ✓6 Định lượng Glucose
✓ ✓7 Định lượng Cholesterol toàn phần
✓ ✓8 Định lượng HDL – C
✓ ✓9 Định lượng LDL – C
✓ ✓10 Định lượng Triglycerid
✓ ✓11 Đo hoạt độ ALT
✓ ✓12 Đo hoạt độ AST
✓ ✓13 Đo hoạt độ GGT
✓ ✓14 Định lượng Ure
✓ ✓15 Định lượng Creatinine
✓ ✓16 HBsAg
✓ ✓17 Định lượng HBsAb
✓ ✓18 AntiHCV
✓ ✓19 Determine HIV 1+2 (Rapid test)
✓ ✓20 Syphilis - giang mai tầm soát

✓

✓21 Định lượng Prolactin
✓22 Định lượng LH ✓

✓23 Định lượng FSH ✓

24 Định lượng Testosterol ✓

25 Định lượng Estradiol (E2) ✓

26 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)
✓

✓

27 Siêu âm tinh hoàn 2 bên
28 Siêu âm tuyến vú ✓

2,701,600 2,817,600               TỔNG CỘNG

STT NỘI DUNG
ĐƠN GIÁ

“ Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi  ”

ƯỚC TÍNH



17
Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III

STT DỊCH VỤ  Trẻ dưới 2 
tuổi 

 Trẻ từ 2 tuổi 
đến 16 tuổi 

1 Khám Nhi (tổng quát các bệnh lý, tư vấn sơ bộ dinh dưỡng) ✓ ✓
2 XN Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser ✓ ✓
3 XN Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) ✓
4 XN Glucose (đo đường huyết) ✓ ✓
5 XN SGPT ✓ ✓
6 XN SGOT ✓ ✓
7 XN CHOLESTEROL ✓
8 XN CREATININE máu ✓ ✓
9 XN Fe huyết thanh (Định lượng sắt huyết thanh) ✓ ✓
10 XQ tim phổi thằng ✓
11 SA bụng tổng quát ✓ ✓

                                GIÁ GỐC (VNĐ)ƯỚC TÍNH

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE NHI CƠ BẢN 11

 713,200  1,018,200



“ Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi  ”

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE NHI NÂNG CAO12
STT DỊCH VỤ  Trẻ dưới 

2 tuổi 
 Trẻ từ 2 
tuổi đến 

 Trẻ trên 
12 tuổi 

1 Khám Nhi (tổng quát các bệnh lý, tư vấn sơ bộ dinh dưỡng) ✓ ✓ ✓

2 Khám Mắt ✓

3 Khám Răng Hàm Mặt ✓

4 Khám Phụ khoa (Kiểm tra tuyến vú, thời kỳ kinh nguyệt, các 
bất thường khác về niệu dục, tinh hoàn…) ✓

5 XN Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser ✓ ✓ ✓

6 XN Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) ✓ ✓ ✓

7 XN Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật 
Scangel/Gelcard trên máy tự động) ✓ ✓ ✓

8 XN Glucose (đo đường huyết) ✓ ✓ ✓

9 XN CHOLESTEROL ✓ ✓ ✓

10 XN SGPT ✓ ✓ ✓

11 XN SGOT ✓ ✓ ✓

12 XN CREATININE máu ✓ ✓ ✓

(1)
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GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE NHI NÂNG CAO 12

ƯỚC TÍNH  1,013,200  2,086,200  2,848,200 

13 XN FT3 ✓

14 XN FT4 ✓

15 XN TSH ✓

16 XN Fe huyết thanh (Định lượng sắt huyết thanh) ✓ ✓ ✓

17 XN Ca++ máu Định lượng Calci ion hóa [Máu] ✓ ✓ ✓

18 XN HBsAg (elisa) ✓ ✓

19 XN định lượng HBsAb ✓ ✓

20 XN Anti HCV ✓ ✓

21 Chụp Xquang ngực thẳng ✓ ✓

22 SA bụng tổng quát ✓ ✓ ✓

23 SA tim doppler màu ✓ ✓

(2)



“ Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi  ”

GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN 13

1 Khám nội tổng quát ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 Khám Sản / Phụ khoa ✓ ✓ ✓

3 Khám Sản / Phụ khoa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4 XN Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5 XN Glucose (đo đường huyết) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 XN HbA1c ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 XN CHOLESTEROL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 XN TRIGLYCERIDES ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 XN HDL-C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 XN LDL-C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 XN SGPT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 XN SGOT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

13 XN GGT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 XN UREA máu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 XN CREATININE máu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16 XN FT3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

17 XN FT4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

18 XN TSH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19 XN Anti HCV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

20 XN HBsAg (elisa) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

21 XN XN HBsAb ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

STT DỊCH VỤ
GÓI KHÁM

Nam Nam
(trên 50t)

Nữ Nữ
(độc thân)

Nữ
(trên 50t)

(1)
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GÓI TẦM SOÁT SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN13
Nam Nam

(trên 50t)
Nữ Nữ

(độc thân)
Nữ

(trên 50t)

22 XN AFP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

23 XN CEA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

24 XN Cyfra 21-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

25 XN CA 19-9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

26 XN CA 15-3 ✓ ✓ ✓

27 XN CA 125 ✓ ✓ ✓

28 XN FPSA (total PSA, Free PSA)% ✓ ✓

30 XN URIC ACIDE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31 Đo loãng xương toàn thân ✓ ✓

32 XQ tim phổi thằng ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

33 Chụp X-quang khớp (theo chỉ định Bác sĩ) ✓ ✓

34 Đo điện tim (ECG) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

35 SA tim doppler màu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

36 SA bụng tổng quát ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37 Siêu âm Doppler mạch máu động mạch cảnh ✓ ✓

38 Siêu âm Doppler mạch máu chi dưới ✓ ✓

39 SA tuyến giáp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

40 Siêu âm bộ phận tuyến vú ✓ ✓ ✓

41 XN Soi tươi + nhuộm Gram dịch âm đạo ✓ ✓ ✓

42 Tầm soát ung thư cổ tử cung (Pap'smear) ✓ ✓

                               

(2)

ƯỚC TÍNH  4,346,800  5,996,800  5,043,800  4,893,800  6,693,800 
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Địa chỉ: 32/2 Thống Nhất, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (028) 3996 9999
Website: www.hongduchospital.vn
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